
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số: 84 /TB-CĐSPĐL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả xếp loại đơn vị trực thuộc, 

viên chức, người lao động năm học 2025 – 2026

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ Công văn số 1353/SGDĐT-TCCB ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể đơn vị, cá nhân năm học 2025 – 2026;

Căn cứ Công văn số 92/CĐSPĐL-TCCB-CTSV ngày 27/5/2026 của Trường CĐSP Đắk 
Lắk về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm học 2025 – 2026; 

Căn cứ kết quả tổng hợp đánh giá, xếp loại của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà 
trường năm học 2025 – 2026;

Nhà trường thông báo kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc, viên 
chức, người lao động năm học 2025 – 2026 như sau:

(Có danh sách kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Đăng website;
- Lưu: VT; TCCB-CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Vũ Thị Thanh Hiển
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KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
NĂM HỌC 2025 – 2026

(Kèm theo Thông báo số: 84/TB-CĐSPĐL  ngày 02/6/2026 của 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk)

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chú

1 Lý Văn Quế Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Kim Nam Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Lữ Thị Hải Yến Phòng HC-QT Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Mai Văn Hạnh Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Phạm Thị Hoàng Hà Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Đỗ Thị Kim Ngọc Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Như Sáng Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Thị Hồng Minh Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Nguyễn Công Thức Phòng HC-QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Đặng Hồng Ngọc Anh Tổ Tài vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Nguyễn Kim Anh Tổ Tài vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Lê Thùy Phú Lộc Tổ Tài vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Thu Phương Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Trịnh Quang Cơ Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Phan Thị Nguyệt Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Lê Mai Thuận Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành nhiệm vụ

17 Lê Đức Hoàng Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Trương Thị Thắm Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Trần Văn Khương Phòng TCCB-CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Lê Văn Huy Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Hứa Thị Xuyên Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Đỗ Thị Lan Anh Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Lê Đình Dũng Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Lê Thị Sen Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Thụy Mai Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Lương Thị Ngọc Thảo Phòng Đào tạo - BD Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Lê Thị Mỹ Linh Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Lê Thị Quế Lâm Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chú

29 Nguyễn Thị Nghĩa Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Tôn Thất Bảo Hoàng Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Ngô Thị Thu Hiền Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Lê Thị Thùy Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Nguyễn Đình Tuân Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Vương Tôn Toàn Phòng QLCL- KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Phan Thị Quý Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Xuân Thái Tuấn Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Đỗ Văn Đạt Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Tôn Nữ Hồng Hà Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

39 Nguyễn Thị Hằng Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

40 Lâm Hồ Thục Trang Bộ môn chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

41 Y Dhuin BKrông Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Hà Ngọc Hiền Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Lê Thị Như Liên Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Trịnh Thị Yến Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Trần Thị Bình Bộ môn chung Hoàn thành nhiệm vụ

46 Dương Hoài An Bộ môn chung Hoàn thành nhiệm vụ

47 Nguyễn Thị Hồng Liên Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Thị Thủy Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

49 Bế Thị Thao Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Lê Thị Thảo Dịu Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

51 Trần Thị Thu Thảo Bộ môn chung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52 Mai Quang Sơn Khoa GD Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

53 Ngô Thị Diễm My Khoa GD Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

54 Đỗ Thị Tho Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55 Nguyễn Thị Mai Phương Khoa GD Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56 H Na My Niê Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Nguyễn Văn Vinh Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

58 Đặng Thị Ngọc Quyên Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

59 Bùi Thị Thu Trang Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Đào Thị Thanh Loan Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

61 Phạm Văn Dũng Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

62 Đỗ Thị Uyên Hương Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ



3

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chú

63 Nguyễn Thành Long Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

64 Đoàn Thành Diên Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

65 Trương Hữu An Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

66 H' Len Knul Khoa GD Mầm non Hoàn thành nhiệm vụ

67 Lê Huy An Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

68 H Mion Niê Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

69 Nguyễn Thị Hóa Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

70 Nguyễn Thị Anh Vân Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

71 Trịnh Thanh Hoa Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

72 Nguyễn Quang Thành Khoa GD Mầm non Hoàn thành tốt nhiệm vụ

73 Hồ Thị Hòa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

74 Lê Thị Hoa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

75 Phan Thị Ngọc Loan Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

76 Nông Thị Xuân Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

77 Hoàng Thị Cẩm Nhung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

78 Đỗ Thị Thanh Hiền Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

79 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

80 Hà Thị Ngân Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

81 Phạm Thị Lài Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

82 Nguyễn Thị Hà Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

83 Mai Thị Thu Duyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

84 Lê Thị Mộng Dung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

85 Đinh Thị Thúy Sang Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

86 Hoàng Thị Tường Vi Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

87 Đỗ Thị Linh Ly Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

88 Nguyễn Thị Trầm Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

89 Bùi Nguyễn Ngọc Anh Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

90 Trần Thị Luận Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

91 Thái Mỹ Hoa Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

92 H' Hoan Du Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

93 Phan Thị Thanh Thanh Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

94 Lê Thị Dung Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

95 Võ Thị Thi Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

96 Lê Hồng Khoa Nhật Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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STT Họ và tên Đơn vị Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chú

97 Nguyễn Đặng Quỳnh Như Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

98 Nguyễn Thị Bích Hoàng Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

99 Lê Thị Hải Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

100 Đỗ Thị Điệp Nguyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

101 Lưu Thị Hường Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

102 Đỗ Thị Mỹ Duyên Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

103 Phạm Thị Hiền Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

104 Lê Ngọc Hậu Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành nhiệm vụ

105 Nguyễn Thanh Vi Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ
Danh sách gồm 105 người, trong đó:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17 người.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 83.
Hoàn thành nhiệm vụ: 5 người.
Không hoàn thành nhiệm vụ: 0.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  
NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Thông báo số:84/TB-CĐSPĐL  ngày 02/6/2026 của
 Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk)

STT ĐƠN VỊ Kết quả xếp loại Ghi chú
1 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Khoa Giáo dục Mầm non Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Trường THSP Mầm non Hoa Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Bộ môn Chung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Phòng Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Phòng TCCB - CTSV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Phòng QLCL - KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Tổ Tài vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 Danh sách gồm có 8 đơn vị./.
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KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Thông báo số:84/TB-CĐSPĐL ngày 02/6/2026 của 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk)

STT Họ và tên Đơn vị Kết quả xếp loại Ghi chú

1 Huỳnh Thị Bích Tâm Phòng HC - QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Văn Trà Phòng HC - QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Thị Thơm Phòng HC - QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Huỳnh Thị Bích Thảo Phòng HC - QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Văn Thảo Phòng HC - QT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 H Oanh Knul Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Lê Thị Hà Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Trần Thế An Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Chu Thị Hải Phương Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Bùi Thụy Thanh Thảo Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Lê Thị Thúy Phượng Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trần Thế An Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Biện Văn Nhân Trường THSPMN Hoa Hồng Hoàn thành nhiệm vụ
Danh sách gồm 13 người./.
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